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      Tên chủ đề
	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	        Chủ đề 1: 

V     Vùng Đông Nam Bộ
	- Biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

- Biết Đông Nam Bộ là vùng trọng điểm cây công nghiệp nhiệt đới của nước ta .

- Biết tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng là dầu mỏ .

- Nêu tên các trung tâm kinh tế lớn.  
	 
	- Thấy được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

-Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng đối với phát triển.

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng.
	 
	Ý nghĩa của vị trí đối với việc phát triển kinh tế. 
	
	Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê để biết tình hình phát triển, phân bố sx nông nghiệp,...kinh tế của vùng. 
	

	16 câu
	08 câu 
	 
	06 câu  
	 
	 01câu 
	
	01 câu 
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	20% TSĐ = 2,0đ 
	 
	15% TSĐ = 1,5đ  
	 
	2,5% TSĐ = 0,25đ  
	
	2,5% TSĐ=0,25đ 
	

	C     Chủ đề 2: 

VVùng Đồng bằng SCL
	 - Biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

-Biết Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước

- Biết vùng có trình độ dân trí thấp nên muốn phát triển kinh tế cần nâng cao trình độ dân trí 


	 
	- Nêu được ý nghĩa của vị trí đối với phát triển kinh tế.
	
	 
	
	 
	

	13 câu
	08 câu 
	 
	04 câu 
	
	
	
	 
	

	50% TSĐ = 5,0 điểm
	20%TSĐ = 2,0 đ 
	 
	10%TSĐ = 1,0đ 
	
	
	 
	 
	

	Chủ đề 3:

Kĩ năng
	
	
	-Đọc và phân tích được Atlat Địa lí.
	
	-Phân tích bảng số liệu để hiểu sự phát triển KT.
	
	Phân tích bảng số liệu lựa chọn được dạng biểu đồ phù hợp .
	

	04 câu
	
	
	02 câu
	
	01 câu
	
	01 câu
	

	10% TSĐ = 1,0 điểm
	
	
	5% TSĐ = 0,5điểm
	
	2,5% TSĐ = 0,25điểm
	
	2,5% TSĐ = 0,25 điểm
	

	TTổng số câu:      33 câu
	16 câu
	20 câu
	04 câu

	TTổng số điểm:   10 điểm
	4,0 điểm
	5,0 điểm
	1,0 điểm

	TTỉ lệ %:        100%
	40%
	50%
	10%
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ĐỀ 001
Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây:
A. Bắc Trung Bộ.                       B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C.Tây Nguyên.                            D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2: Ý nào dưới đâykhông phải là đặc điểm vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ ?

A.nằm ở nơi tiếp giáp với Lào, Campuchia.   B. tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta.   
C. có vùng biển Đông rộng lớn,giàu tiềm năng.  D. có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực.
Câu 3: Những tỉnh nào sau đây ở Đông Nam Bộ tiếp giáp với Campuchia?
      A. Bình Dương, Bình Phước.                         B. Bình Phước, Tây Ninh.

      C. Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.                    D.Bình Dương, Đồng Nai.

Câu 4: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A. Lý Sơn.          B. Phú Quốc.           C. Côn Đảo.              D. Thổ Chu.
Câu 5: Tài nguyên nào sau đây có trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao ở Đông Nam Bộ?
A. Bô xít.            B. Sét, cao lanh.          C. Dầu mỏ.              D. Nước khoáng.
Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là:


A.Thủ Dầu Một.

B. Biên Hòa.

C. TP HCM.

D. Vũng Tàu.

Câu 7: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?

A. Cà phê.

B. Cao su. 

C. Điều.

D. Chè.

Câu 8: Nhà máy thủy điện Trị An nằm ở tỉnh nào sau đây:

A. Đồng Nai.
B. Bình Dương. 
C. Tây Ninh.

D. Bình Phước.

Câu 9: Tỉnh trồng nhiều Cao su nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Đồng Nai.
B. Bình Dương. 
C. Tây Ninh.

D. Bình Phước.

Câu 10: Dựa vào Atlat  Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình  vùng Đông Nam Bộ?
A. Có nhiều cao nguyên.


B. Có nhiều dãy núi cao.

C.Sông ngòi chằng chịt.


D. Bán bình nguyên, thấp thoải.

Câu 11: Ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?

A. Công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong GDP.
B. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.

C. Các trung tâm công nghiệp dày đặc.
D. Trung tâm công nghiệp lớn nhất là Biên Hòa.
Câu 12: Dựa vào Atlat  Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở TP Hồ Chí Minh?

A. Khô hạn, nhiệt độ cao.



B. Nhiệt độ quanh năm trên 270C.

C.Lượng mưa phân bố đều quanh năm.
D. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

Câu 13: Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sản xuất ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây?

A. Dầu thô.

B. Thực phẩm chế biến.
C. Hàng dệt may.
D. Lúa gạo.

Câu 14: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. tất cả các tỉnh và thành phố của vùng Đông Nam Bộ.

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương.
D. tất cả các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang.

Câu 15: Nhận định nào sau đây đúng về việc so sánh một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ với cả nước?

A.Mật độ dân cư thấp hơn cả nước.
B. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước.

C. Tuổi thọ trung bình của dân cư thấp hơn cả nước.
D. Tỉ lệ dân thành thị thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước.

Câu 16: Cho bảng số liệu:


Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, năm 2015.( Đơn vị: triệu USD)

	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281 882,5

	Đông Nam Bộ
	122 544,5

	Các vùng khác
	159 338,0


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, năm 2015?

A. 34,4 %.

B. 43,4 %.

C. 56,6 %.

D. 65,6 %.

 Câu 17: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vùng nào sau đây?
A. Đông Nam Bộ.
B. DH Nam Trung Bộ.  C.Tây Nguyên.
D. Bắc Trung Bộ.

Câu 18: Tỉnh nào ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa giáp biển Đông, vừa giáp vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau.

B. Kiên Giang.

C. An Giang.

D. Long An.

Câu 19: Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đất phù sa ngọt.

B. Đất phèn.

C. Đất mặn.

D. Đất feralit.
Câu 20: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cao su.

B. Cà phê.

C. Dừa.

D. Chè.

Câu 21: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn nhất ở

A. dọc theo duyên hải Tây Nam.

B. bán đảo Cà Mau.
C.dọc theo sông Tiền và sông Hậu
           D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên.

Câu 22: Khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nào sau đây?

A. Cận nhiệt đới gió mùa.


B. Cận nhiệt lục địa khô hạn.

C.Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm.
D. Nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

Câu 23: Đất phù sa ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là:

A. 1,2 triệu ha.
B. 1,5 triệu ha.
   C. 2,5 triệu ha.
D. 4 triệu ha.

Câu 24: Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số

A. thấp hơn mật độ chung của cả nước.
            B. cao hơn mật độ chung của cả nước.
C. cao hơn mật độ Đồng bằng sông Hồng.
 D. thấp hơn mật độ Tây Nguyên.

Câu 25: Tỉ lệ dân thành thị ở Đồng bằng sông Cửu Long

A. thấp hơn cả nước.


            B. cao hơn cả nước.



C.bằng tỉ lệ chung cả nước.

            D. thấp nhất nước ta.

Câu 26: Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thành phố

A. Mỹ Tho.

B. Cần Thơ.

C. Long Xuyên.

D.Cà Mau.

Câu 27: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có

A. năng xuất lúa cao nhất nước ta.       B. diện tích lúa đứng thứ hai nước ta.

C. bình quân lương thực đầu người cao nhất cả nước.  D. sản lượng gạo xuất khẩu lớn thứ hai cả nước.
Câu 28: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cây lúa được trồng ở


A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp.
B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh.


C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang.
D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.

Câu 29: Các cây ăn quả được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. xoài, dừa, cam, bưởi.

B. vải thiều, nhãn, táo.

C. chuối, cam, nhãn.

           D. vải thiều, bưởi, dừa.

Câu 30: Trong tổng sản lượng thủy sản của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm khoảng

A. hơn 12 %.

B. hơn 20 %.

C. hơn 50 %. 

D. hơn 80 %.

Câu 31: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành có tỉ trọng lớn nhất là
A. sản xuất hàng tiêu dùng.

B. sản xuất vật liệu xây dựng.

C.chế biến lương thực, thực phẩm.
D. cơ khí nông nghiệp.

Câu 32: Cho bảng số liệu:


Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản ( theo giá so sánh 2010) của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2014.

	                                Tiêu chí

Vùng


	Sản lượng

( nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất

( tỉ đồng)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3619,5
	128343,0

	Cả nước
	6332,6
	217432,7


Để biểu hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, thích hợp nhất là biểu đồ
A. tròn.

B. cột.

    C. miền.

D. kết hợp.

Câu 33: Vườn quốc gia Cát Tiên phần lớn diện tích thuộc tỉnh/ thành phố

A. Biên Hòa.




B. Đồng Nai.



C. Bà Rịa- Vũng Tàu.


D. Thành Phố Hồ Chí Minh.

Câu 34:  Đông Nam Bộ là vùng hiện nay có tổng sản phẩm trong nước (GDP) cao, đứng ở vị trí

A. thứ nhất.

B. thứ hai.

C. thứ ba.


D. thứ tư.

Câu 35: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng tại tỉnh

A. Tây Ninh.

B. Đồng Nai
.
C. Bình Dương.

D. Bình Phước.

Câu 36: Diện tích của vùng Đông Nam Bộ (23 550 km2) so với các vùng khác trong cả nước vào loại

A. nhỏ. 
B. trung bình.

C. lớn.



D. rất lớn.

Câu 37: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. đất mặn.

B. đất phèn.


C. đất cát. 
D. đất phù sa ngọt.

Câu 38: Tỉ lệ dân thành thị ở Đồng bằng sông Cửu Long 

A. thấp hơn cả nước. 
B. cao hơn cả nước. C. thấp nhất nước ta.   D. bằng tỉ lệ chung cả nước.

Câu 39: Hệ sinh thái rừng phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. rừng khộp, rừng tràm.




B. rừng ngập mặn, rừng tràm.

C. rừng ngập mặn, rừng thưa.

D. rừng nhiệt đới rụng lá, rừng ngập mặn.

Câu 40: Lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm là

A. diễn ra vào cuối năm.



B. lên xuống thất thường.

C. lên chậm, rút chậm.



D. diễn ra quanh năm.
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ĐỀ 002
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ.
B. DH Nam Trung Bộ.   C.Tây Nguyên.    D. Bắc Trung Bộ.

Câu 2: Tỉnh nào ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa giáp biển Đông, vừa giáp vịnh Thái Lan?

A. Cà Mau.

B. Kiên Giang.

C. An Giang.

D. Long An.

Câu 3: Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng nào sau đây:

A. Bắc Trung Bộ.          B. DH Nam Trung Bộ.  C.Tây Nguyên.         D. ĐB sông Cửu Long.

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ ?

A. Nằm ở nơi tiếp giáp với Lào, Campuchia.   
B. tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta.   
C. Có vùng biển Đông rộng lớn,giàu tiềm năng.   
D. Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực.

Câu 5: Những tỉnh nào sau đây ở Đông Nam Bộ tiếp giáp với Campuchia?

      A. Bình Dương, Bình Phước.                         B. Bình Phước, Tây Ninh.

      C. Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu.                    D.Bình Dương, Đồng Nai.

Câu 6: Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đất phù sa ngọt.

B. Đất phèn.

C. Đất mặn.

D. Đất feralit.

Câu 7: Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cao su.

B. Cà phê.

C. Dừa.

D. Chè.

Câu 8: Quần đảo nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Lý Sơn.          B. Phú Quốc.           C. Côn Đảo.              D. Thổ Chu.
Câu 9: Tài nguyên nào sau đâycó trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao ở Đông Nam Bộ?

A. Bô xít.            B. Sét, cao lanh.          C. Dầu mỏ.              D. Nước khoáng.

Câu 10: Trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là:


A.Thủ Dầu Một.

B Biên Hòa.

C. TP HCM.

D. Vũng Tàu.

Câu 11: Cây công nghiệp nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?

A. Cà phê.

B. Cao su. 

C. Điều.

D. Chè.

Câu 12: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn nhất ở

A. dọc theo duyên hải Tây Nam.

B. bán đảo Cà Mau.

C.dọc theo sông Tiền và sông Hậu
           D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên.

Câu 13: Khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nào sau đây?

A. Cận nhiệt đới gió mùa.


B. Cận nhiệt lục địa khô hạn.

C.Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm.
D. Nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

Câu 14: Đất phù sa ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là:

A. 1,2 triệu ha.
B. 1,5 triệu ha.
C. 2,5 triệu ha.
D. 4 triệu ha.

Câu 15: Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số

A. thấp hơn mật độ chung của cả nước.
         B. cao hơn mật độ chung của cả nước.

C.cao hơn mật độ Đồng bằng sông Hồng.
         D. thấp hơn mật độ Tây Nguyên.

Câu 16:Nhà máy thủy điện Trị An nằm ở tỉnh nào sau đây:

A. Đồng Nai.
B. Bình Dương. 
C. Tây Ninh.

D. Bình Phước.

Câu 17: Tỉnh trồng nhiều Cao su nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Đồng Nai.
B. Bình Dương. 
C. Tây Ninh.

D. Bình Phước.

Câu 18:Dựa vào Atslats Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình  vùng Đông Nam Bộ?

A. Có nhiều cao nguyên.


B. Có nhiều dãy núi cao.

C.Sông ngòi chằng chịt.


D. Bán bình nguyên, thấp thoải.

Câu 19:Ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây?

A. Công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong GDP.
B. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.

C.Các trung tâm công nghiệp dày đặc.      D. Trung tâm công nghiệp lớn nhất là Biên Hòa.

Câu 20: Dựa vào Atslats Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở TP Hồ Chí Minh?

A. Khô hạn, nhiệt độ cao.



B. Nhiệt độ quanh năm trên 270C.

C.Lượng mưa phân bố đều quanh năm.
D. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

Câu 21: Tỉ lệ dân thành thị ở Đồng bằng sông Cửu Long

A. thấp hơn cả nước.


           B. cao hơn cả nước.



C.bằng tỉ lệ chung cả nước.

            D. thấp nhất nước ta.

Câu 22:Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thành phố

A. Mỹ Tho.

B. Cần Thơ.

C. Long Xuyên.

D.Cà Mau.

Câu 23: Trong sản xuất lương thực, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có

A. năng xuất lúa cao nhất nước ta.
B. diện tích lúa đứng thứ hai nước ta.

C. bình quân lương thực đầu người cao nhất cả nước.D. sản lượng gạo xuất khẩu lớn thứ hai cả nước.

Câu 24: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cây lúa được trồng ở


A. Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp.
B. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh.


C. Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang.
D. tất cả các tỉnh của đồng bằng.

Câu 25:Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sản xuất ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng nào sau đây?

A. Dầu thô.
B. Thực phẩm chế biến.

C. Hàng dệt may.

D. Lúa gạo.

Câu 26: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm:

A. tất cả các tỉnh và thành phố của vùng Đông Nam Bộ.

B. TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương.

D. tất cả các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Long An, Tiền Giang.

Câu 27: Nhận định nào sau đây đúng về việc so sánh một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ với cả nước?

A. Mật độ dân cư thấp hơn cả nước.

B. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước.

C. Tuổi thọ trung bình của dân cư thấp hơn cả nước.
D. Tỉ lệ dân thành thị thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước.

Câu 28: Các cây ăn quả được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. xoài, dừa, cam, bưởi.

B. vải thiều, nhãn, táo.

C. chuối, cam, nhãn.

           D. vải thiều, bưởi, dừa.

Câu 29: Trong tổng sản lượng thủy sản của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm khoảng

A. hơn 12 %.

B. hơn 20 %.

C. hơn 50 %. 

D. hơn 80 %.

Câu 30: Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đông bằng sông Cửu Long, ngành có tỉ trọng lớn nhất là

A. sản xuất hàng tiêu dùng.

B. sản xuất vật liệu xây dựng.

C.chế biến lương thực, thực phẩm.
D. cơ khí nông nghiệp.

Câu 31: Cho bảng số liệu:


Tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, năm 2015.( Đơn vị: triệu USD)

	Vùng
	Vốn đầu tư

	Cả nước
	281 882,5

	Đông Nam Bộ
	122 544,5

	Các vùng khác
	159 338,0


Vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu % tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, năm 2015?

A. 34,4 %.

B. 43,4 %.

C. 56,6 %.

D. 65,6 %.

Câu 32: Cho bảng số liệu:


Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản ( theo giá so sánh 2010) của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2014.

	                                Tiêu chí

Vùng


	Sản lượng

( nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất

( tỉ đồng)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3619,5
	128343,0

	Cả nước
	6332,6
	217432,7


Để biểu hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước, thích hợp nhất là biểu đồ

A. tròn.

B. cột.

C. miền.

D. kết hợp.

Câu 33: Đây không phải nguồn lợi từ lũ mang lại ở Đồng bằng sông Cửu Long:

A. sản xuất điện.




B. thau chua, rửa mặn.

C. bồi đắp thêm nhiều lớp phù sa màu mỡ.

D. đem đến nguồn lợi thủy sản phong phú.

Câu 34: Phương hướng hiện nay để giải quyết vấn đề lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. tránh lũ





B. trồng rừng.

C. sống chung với lũ.




D. xây dựng nhiều đê bao.

Câu 35: Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. vật liệu xây dựng.




B. cơ khí nông nghiệp.

C. sản xuất hàng tiêu dùng.



D. chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 36: Các dân tộc ít người có số lượng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Thái, Mường, Tày.




B. Khơ me, Chăm, Hoa.

C. Gia- rai, Ê- đê, Ba- na.



D. Mông, Dao, Khơ- Mú.
Câu 37: Các cửa khẩu thuộc vùng Đông Nam Bộ là

A. Mộc Bài, Xa Mát, Hoa Lư.


B. Móng Cái, Hữu Nghị, Tây Trang.

C. Nậm Cắn, Cầu treo, Cha Lo.


D. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Câu 38: Hai vùng trồng cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đông Nam Bộ và Trung du, miền núi Bắc Bộ.   D. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 39: Nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ không có thế mạnh về

A. trồng cây ăn quả.




B. trồng cây lương thực.

C. trồng cây công nghiệp lâu năm.


D. trồng cây công nghiệp hàng năm.

Câu 40: Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ hiện nay là

A. dầu thô, than đá, xi măng,...


B. dầu thô, thiếc, hàng nông sản,...

C. dầu thô, lúa gạo, hàng tiêu dùng,...

D. dầu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc,...
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